
Lớp: 18CĐQT2

TT Mã HSSV Ngày sinh
Giới 

tính
Hộ khẩu Ghi chú

1 186340114001 Trần Thị Quế Anh 19-11-2000 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

2 186340114002 Trần Long Bảo 22-3-2000 Nam Giồng Trôm - Bến Tre

3 186340114004 Thái Nguyễn Thanh Danh 8-9-2000 Nam Giồng Trôm - Bến Tre

4 186340114006 Bùi Thị Xuân Đào 29-11-2000 Nữ Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

5 186340114007 Nguyễn Thị Thanh Hằng 13-7-1999 Nữ Tx.Phước Long - Bình Phước

6 186340114042 Nguyễn Ngô Tú Huỳnh 10-10-2000 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

7 186340114057 Võ Thiện Lâm 25-9-2000 Nam Châu Thành - Bến Tre

8 186340114043 Nguyễn Thị Kim Loan 17-3-2000 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

9 186340403004 Trần Thị Kim Minh 28-2-2000 Nữ Thạnh Phú - Bến Tre

10 186340114051 Ngô Thị Kim Ngân 21-10-2000 Nữ Ba Tri - Bến Tre

11 185620115004 Nguyễn Trọng Nguyên 21-10-1995 Nam Trần Văn Thời - Cà Mau

12 186340114016 Nguyễn Thị Thanh Nhi 21-3-2000 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

13 186340114019 Trần Ngọc Nhi 13-5-2000 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

14 186340301043 Nguyễn Thanh Phúc 5-2-2000 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

15 186340114022 Dương Hoài Phúc 20-8-2000 Nam Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

16 186340403002 Trần Phương Thanh 11-10-2000 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

17 186340114047 Phạm Thị Tuyết Thanh 7-9-2000 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

18 186510303031 Hà Trường Thọ 16-4-2000 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

19 186340114053 Trần Thị Bảo Trâm 20-8-2000 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

20 186340114052 Nguyễn Thị Bảo Trân 21-3-2000 Nữ Châu Thành - Bến Tre

21 186340114034 Trịnh Huỳnh Mỹ Tuyền 13-9-2000 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

22 186340114035 Nguyễn Thị Thu Uyên 9-8-1999 Nữ Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

23 186340202012 Đỗ Thị Thảo Vy 14-8-2000 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre
Tổng cộng danh sách có 23 sinh viên.
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Bến Tre, ngày 24 tháng 8 năm 2020
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